
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 380 /CV-ĐHTTr 
 

V/v đề nghị cung cấp báo giá  

trang thiết bị cho Trường Đại học Tân 

Trào năm 2024 

 
 

 Tuyên Quang, ngày   06  tháng  8   năm 2024 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị  

 

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024 và Quyết định số 1066/QĐ-ĐHTTr ngày 28/12/2023 của Trường Đại 

học Tân Trào về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024; 

Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện lập danh mục mua sắm trang thiết bị thuộc 

kế hoạch mua sắm tăng cường cơ sở vật chất năm 2024 (có danh mục chi tiết đính kèm). 

Trường Đại học Tân Trào kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi Báo 

giá về Trường Đại học Tân Trào để Nhà trường có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm. 

Báo giá của quý đơn vị đề nghị gửi về Trường Đại học Tân Trào (Địa chỉ: Km6, 

Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang) trước 10h00 ngày 10/08/2024. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường Đại học 

Tân Trào ( Số điện thoại: 0986 618 919). 

Trân trọng ./. 
 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo trường; 

- Phòng Đào tạo (đăng Website); 

- Lưu: VT, KHTV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 

 

 



Phụ lục MẪU BÁO GIÁ 

(Gửi kèm theo Công văn số 380/CV-ĐHTTr ngày 06 tháng 08 năm 2024 của Trường 
Đại học Tân Trào) 

 
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                    Ngày         tháng      năm 2024 

Kính gửi: Trường Đại học Tân Trào 

Chúng tôi là:……………………………………. 

Mã số thuế: ……………………………………. 

Có địa chỉ tại: 

Chúng tôi xin gửi tới Quý Trường Đại học Tân Trào bản chào giá như sau: 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 
Đơn 

vị tính 
Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

1.  Máy in mã vạch Zebra 

Máy in mã vạch 

Zebra ZD421 

300Dpi (ZD4A043-

30PM00EZ) 

Bộ 1 

  

2.  Máy in canon 2 măt 

LBP226DW 
LBP226DW Chiếc 7 

  

3.  Máy quét HP Scanjet 

Pro 2600 F1 

Máy quét HP 

ScanJet 2600 f1 

(20G05A) -A4/A5-

25 trang/phút-độ 

phân giải 600X600 

dpi-USB-Bit 

depth:24-bits 

external 48-bits 

internal 

Chiếc 1 

  

4.  Máy mài Crwn 

CT13290 

công suất 860W CT 

13290 
Cái 1 

  

5.  Máy khoan động lực 

FEG -EG-550 

Công suất 1050,FEG 

- EG- 550 
Cái 1 

  

6.  Máy khoan động lực 

FEG -EG-2601SRE 

Công suất 800W 

FEG- EG-2601SRE 
Cái 1 

  



7.  
Máy chiếu đa năng 

ViewSonic SP6 +Màn 

chiếu 

Máy chiếu đa năng 

ViewSonic SP6 

+Màn chiếu 

Bộ 13 

  

8.  Loa + Míc di động 

PROSINHW18C 

Công suất 250-

/500W, 

PROINHW18C 

Cái 2 

  

9.  Phông máy chiếu di 

động 

Phông máy chiếu di 

động ( loại có chân ) 
Cái 2 

  

10.  Máy bơm nước chạy 

xăng Honda 
Honda Máy 4 

  

11.  Bình chữa cháy loại 

bột 4kg 
SAM WOO Bình 25 

  

12.  Quần áo bảo hộ PCCC Số 5 Bộ 5   

13.  Tủ sắt văn phòng 3 cánh kính suốt Cái 2   

14.  Giá sắt đựng tài liệu, 

hồ sơ 

KSV20426T dài 2m 

x 0,4 x x2m, 6 tầng 
Cái 3 

  

15.  Tủ đựng tài liệu 
W1000 x D450 x 

H1830 mm 
Bộ 10 

  

16.  Điều hòa 
Điều hòa casper 

9000 
cái 04 

  

17.  

Loa mini (hỗ trợ giảng 

dạy các HP trình chiếu 

video, phim tư liệu và 

học thực hành kịch, 

múa…) 

Loa Bluetooth Sony 

SRS-XB100 
Cái 4 

  

18.  Máy photocopy 

Toshiba 
E-Studio 3528A Chiếc 1 

  

                                  Tổng   

                                  Giá trị VAT   

                                  Tổng cộng   

  

   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
                                          ( Ký tên, đóng dấu) 

 

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, các loại phí và lệ phí khác 
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